
Mẫu số 39 
CƠ QUAN CHỦ QUẢN​

CƠ QUAN CUNG CẤP THÔNG 
TIN​

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM​
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ​

--------------- 

Số:    /  … (địa danh), ngày …. tháng … năm ….. 
 

SỐ LIỆU THÔNG QUAN XUẤT KHẨU, TÁI XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU MẪU 
VẬT THUỘC PHỤ LỤC CITES NĂM .......... 

1. Số liệu xuất khẩu, tái xuất khẩu 

Ngày/tháng/nă
m thông quan 

Cửa 
khẩu 
xuất 

khẩu/tá
i xuất 
khẩu 

Số giấy 
phép 

CITES 
xuất 

khẩu, 
tái xuất 

khẩu 

Tên tổ 
chức/cá 

nhân xuất 
khẩu/tái 

xuất khẩu 

Tên loài Mô tả 
mẫu vật 

xuất 
khẩu/tá
i xuất 
khẩu 

Số 
lượng 
thực 

xuất/tá
i xuất 

Đơ
n vị 
tính 

Gh
i 

chú 
Tên tiếng 
Việt/tiếng 

Anh 

Tên 
khoa 
học 

.......          

2. Số liệu nhập khẩu 

Ngày/tháng/nă
m thông quan 

Cửa 
khẩ

u 
nhậ

p 

Nướ
c 

xuất 
khẩu
, tái 
xuất 
khẩu 

Số giấy 
phép 

CITES 
nước 
xuất 

khẩu/tá
i xuất 
khẩu 

Số vận 
đơn 
hoặc 

chứng 
từ vận 

tải 
tương 
đương 
(trườn
g hợp 
nhập 
khẩu 
mẫu 
vật 
tiền 

Công 
ước) 

Tên tổ 
chức/cá 

nhân 
xuất 

khẩu/tá
i xuất 
khẩu 

Tên loài 

Mô 
tả 

mẫu 
vật 
nhậ

p 
khẩ

u 

Số 
lượng 
thực 

xuất/tá
i xuất 

Đơ
n vị 
tính 

Gh
i 

ch
ú 

Tên tiếng 
Việt/Tiến

g Anh 

Tên 
kho

a 
học 

......            

 



 THỦ TRƯỞNG​
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

 
 


